
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2020Số: 200001057/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: A0220/KSVN  Ngày: 23/06/2020

2. Địa chỉ: Phòng 1402, lầu 14, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Phụ kiện vệ sinh và bảo quản dụng cụ phẫu thuật nội soi
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485, CE
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: KARL STORZ SE & CO. KG
Địa chỉ chủ sở hữu: Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 028 238 000 Điện thoại di động:

Địa chỉ: Phòng 1402, lầu 14, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TPHCM(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ

CHỦNG LOẠI SẢN 

PHẨM

QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO 

HÀNH

1
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27717A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

2
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27717D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

3
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
11580B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

4
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
11580C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

5
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
11580D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

6
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
11580J

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

7
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
223999

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

8
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239027

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

9
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239042

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



10
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239075

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

11
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239728

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

12
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239728B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

13
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239728F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

14
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
239728FA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

15
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
239728H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

16
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

17
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

18
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

19
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

20
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



21
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27641F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

22 Que vệ sinh dụng cụ 27650K

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

23
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39360B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

24
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39406AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

25
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501LC3

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

26
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501STC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

27 Linh kiện vệ sinh 39501XS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

28
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502NAV1

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

29
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502NAV2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

30 Khay bảo quản dụng cụ 39552B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

31
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39555A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



32
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39555B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

33 Khay bảo quản dụng cụ 39556A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

34 Khay bảo quản dụng cụ 39557A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

35 Ống vệ sinh dụng cụ 13991CK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

36 Ống vệ sinh dụng cụ 13991SS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

37
Van khóa 2 chiều cho 

ống vệ sinh dụng cụ
13991CD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

38
Đầu thử rò rỉ sau khi vệ 

sinh
13991CL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

39
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27645

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

40
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27646

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

41
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27647V

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

42
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27640A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



43
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27640B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

44
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27640C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

45
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39219XF

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

46
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39219XFB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

47
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39219XU

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

48
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39219XV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

49
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39219XX

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

50
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301ACTS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

51 Dầu bôi trơn dụng cụ 27657

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

52 Kẹp dụng cụ 27662

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

53
Khay kim loại vệ sinh 

dụng cụ
11580A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



54
Nút silicone cố định 

đầu ống soi khi tiệt 

khuẩn
39301AHS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

55
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

56
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301BS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

57
Nút silicone cố định 

đầu ống soi khi tiệt 

khuẩn
39301CHS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

58
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301CS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

59
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

60
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

61
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301HCTS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

62
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301J

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

63
Nắp đậy cho khay khử 

khuẩn dụng cụ
39301JB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

64
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301LA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



65
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301PHTS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

66
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301Z3TS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

67
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39305C1S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

68
Nút cố định đầu ống soi 

khi tiệt khuẩn
39305C1SH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

69
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39305C2S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

70
Nút cố định đầu ống soi 

khi tiệt khuẩn
39305C2SH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

71
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39305L1S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

72
Nút cố định đầu ống soi 

khi tiệt khuẩn
39305L1SH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

73
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39305L2S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

74
Nút cố định đầu ống soi 

khi tiệt khuẩn
39305L2SH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

75
Chốt khóa cho khay tiệt 

khuẩn dụng cụ
39305LS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



76
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39311P

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

77
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39312B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

78
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39312X

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

79
Giá cố định dụng cụ cho 

khay tiệt khuẩn
39312XR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

80
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39360BK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

81
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39401AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

82
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39314G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

83
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39351J

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

84
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39402AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

85
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39403AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

86
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39405AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



87
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501A1

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

88
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

89
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501AL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

90
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501AN

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

91
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501B1

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

92
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501B2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

93
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501BAE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

94
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501BEC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

95
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501BR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

96
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

97
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501CEC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



98
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501ES

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

99
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

100
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501FR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

101
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501LC2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

102
Khay khử khuẩn dụng 

cụ
39553A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

103
Khay khử khuẩn dụng 

cụ
39554A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

104
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39731B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

105
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39740A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

106
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39740AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

107
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39741A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

108
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39741AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



109
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39742A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

110
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39742AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

111
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39743A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

112
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39743AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

113
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39780A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

114
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39780AB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

115
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39781A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

116
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39781AB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

117
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39785AA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

118
Nút silicone bịt kín 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39785AD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

119
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39910SC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



120
Giá cố định dụng cụ cho 

khay tiệt khuẩn
39520A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

121
Giá cố định dụng cụ cho 

khay tiệt khuẩn
39520AK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

122
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39550A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

123
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39551A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

124
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39552A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

125
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản ống soi
39501U

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

126
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501V

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

127
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501X

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

128
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

129
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

130
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XKL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



131
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XKN

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

132
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XP

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

133
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502V

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

134
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502X

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

135
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502XH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

136
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502Z

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

137
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502ZH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

138
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502ZHXC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

139
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502ZL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

140
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39731A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

141
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
789208

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



142
Giá cố định dụng cụ cho 

khay tiệt khuẩn
847100

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

143 Khay bảo quản dụng cụ 847200

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

144
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501XTC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

145
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39510G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

146
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39510 GA 

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

147
Ngăn trên khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39510 GB 

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

148
Nắp khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39510 GL 

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

149
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39510GV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

150
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39502L

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

151
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39502LH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

152
Nắp đậy có tay cầm cho 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502LX

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



153
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39501TC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

154 Ống vệ sinh đa kênh 39501XRV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

155
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502MA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

156
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39502MB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

157
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

16 mm, dài 58 cm
27648A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

158
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

11 mm, dài 35 cm
27650A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

159
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

7 mm, dài 35 cm
27650B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

160
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2.5 mm, dài 35 cm
27650C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

161
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

11 mm, dài 50 cm
27650D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

162
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

7 mm, dài 50 cm
27650E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

163
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2.5 mm, dài 50 cm
27650F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



164
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2.5 mm, dài 50 cm
27650G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

165
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2 mm, dài 75 cm
27651AK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

166
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

1.2 - 1.8 mm, dài 150 

cm

27651AL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

167
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

1.8 - 2.6 mm, dài 100 

cm

27651B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

168
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

4 mm, dài 230 cm
27651C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

169
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2.4 - 3.6 mm, dài 350 

cm

27651E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

170
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

1.4 - 2.3 mm, dài 180 

cm

27651F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

171
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

1.8 - 2.6 mm, dài 180 

cm

27651G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

172
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

5 mm, dài 230 cm
27651H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

173
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

2.2 - 4.6 mm, dài 270 

cm

27651I

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

174
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.4 - 0.6 mm, dài 40 cm
27651K1

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



175
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.6 - 0.8 mm, dài 40 cm
27651K2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

176
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.8 - 1.4 mm, dài 40 cm
27651K3

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

177
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.2 - 0.25 mm, dài 30 

cm

27651K4

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

178
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.25 - 0.4 mm, dài 40 

cm

27651K5

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

179
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

1.4 - 1.8 mm, dài 60 cm
27651UA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

180
Chổi vệ sinh dụng cụ, Ø 

0.8 - 2 mm, dài 60 cm
27651UB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

181 Chổi vệ sinh dụng cụ 60652LL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

182
Bàn chải vệ sinh hàm 

dụng cụ, gói lẻ 1 cái
27652

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

183
Chổi vệ sinh hàm dụng 

cụ, gói 5 cái
27652-05

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

184
Bút nhỏ dầu bảo dưỡng 

cụng cụ
27655

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

185
Dầu nhỏ bảo dưỡng 

dụng cụ, chai dung tích 

50 ml

27656B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



186
Bút nhỏ dầu bảo dưỡng 

cụng cụ
27656S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

187 Sáp đánh bóng dụng cụ 27658

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

188
Bộ súng xịt vệ sinh 

dụng cụ, gồm nhiều 

miệng vòi xịt
27660

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

189
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

190
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

191
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

192
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

193
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

194
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

195
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

196
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ
27660H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



197
Súng xịt vệ sinh dụng 

cụ
27660P

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

198
Dầu bôi vệ sinh tròng 

kính ống soi
27661

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

199
Đệm cao su cho kẹp 

dụng cụ
27662A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

200 Ống vệ sinh dụng cụ 39219XFS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

201 Ống vệ sinh dụng cụ 39219XFV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

202
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39745AA2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

203
Nút bịt silicone, cho 

nắp khay tiệt khuẩn
39745AD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

204
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39750A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

205
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39750AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

206
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39751A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

207
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39751AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



208
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39752A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

209
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39752AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

210
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39753A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

211
Đáy khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ
39753AB2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

212
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39360AK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

213
Lẩy cố định dụng cụ 

cho hộp tiệt khuẩn
39360AP

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

214
Rập cố định dụng cụ 

cho hộp tiệt khuẩn
39360AR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

215
Nút silicone cố định 

dụng cụ khi tiệt khuẩn
39360AS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

216
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39755AA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

217
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39755AA2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

218
Vòng silicone, bịt kín 

nắp khay tiệt khuẩn và 

bảo quản dụng cụ 
39755AD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



219
Nút cố định nắp đậy 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39755X

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

220

Màng dẹp ngăn vi sinh 

vật, dùng cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39760A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

221

Màng dẹp ngăn vi sinh 

vật, dùng cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39760A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

222

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

223

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

224

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

225

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762B2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

226

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

227

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762C2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



228

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

229

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762D2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

230

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

231

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762E2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

232

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762F

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

233

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762F2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

234

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

235

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762G2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

236

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



237

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762H2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

238

Khung nhựa cho nhãn 

dán nắp khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ

39762I

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

239

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39762I2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

240

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39763A2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

241
Nhãn dán trên nắp 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

242
Nhãn dán trên nắp 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

243

Dải màu, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39763B2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

244

Nhãn dán, để đánh dấu 

phân loại dụng cụ khi 

để trong khay tiệt 

khuẩn

39763E

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

245
Khóa niêm phong, cho 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763PA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

246
Khóa niêm phong, cho 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763PB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



247
Khóa niêm phong, cho 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763PKA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

248
Khóa niêm phong, cho 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39763PKB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

249
Nhãn dán trên thân 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39764A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

250
Nhãn dán trên thân 

khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39764B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

251 Khay bảo quản dụng cụ 239900

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

252 Khay bảo quản dụng cụ 239000

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

253 Khay bảo quản dụng cụ 239020

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

254
Giá cố định cho khay 

bảo quản dụng cụ, có 

nam châm
239200

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

255
Giá cố định cho khay 

bảo quản dụng cụ
239600

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

256
Giá cố định cho khay 

bảo quản dụng cụ
239620

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

257
Khay kim loại vệ sinh 

dụng cụ
239630

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



258
Giá cố định cho khay 

bảo quản dụng cụ
239640

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

259 Vali bảo quản dụng cụ 27677A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

260 Vali bảo quản dụng cụ 27677B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

261 Vali bảo quản dụng cụ 27677BB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

262 Vali bảo quản dụng cụ 27677BK

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

263 Vali bảo quản dụng cụ 27677C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

264
Khung xốp cho vali bảo 

quản dụng cụ
9200030

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

265
Khung xốp cho vali bảo 

quản dụng cụ
9211580

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

266
Khung xốp cho vali bảo 

quản dụng cụ
9210560

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

267
Vòng đệm cho vòi xịt vệ 

sinh
8021390

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

268 Linh kiện vệ sinh 8021490

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



269
Nút silicone cố định 

dụng cụ khi tiệt khuẩn
8021590

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

270
Nút silicone cố định 

dụng cụ khi tiệt khuẩn
8021690

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

271
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

272
Ngăn dưới khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39301FA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

273
Nắp đậy cho khay khử 

khuẩn dụng cụ
39301FB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

274
Nút bịt silicone, cho 

khay bảo quản dụng cụ
39301FE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

275
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

276
Ngăn dưới khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39301GA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

277
Nắp đậy cho khay khử 

khuẩn dụng cụ
39301GB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

278
Miếng lót silicone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39301GE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

279
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39301H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



280
Ngăn dưới khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39301HA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

281
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39301HB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

282
Tấm lót cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
239728FE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

283
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677BM

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

284
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677CU

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

285
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677CV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

286
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677FV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

287
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677KV

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

288
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677RR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

289
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677SM

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

290
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677VC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



291
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
27677X

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

292
Tấm lót silicone, kích 

thước: 600 x 300 mm
27695AE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

293
Khay vệ sinh dụng cụ, 

bằng nhựa, kích thước
27717B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

294
Khay vệ sinh dụng cụ, 

bằng nhựa, kích thước
27717C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

295
Bình xịt vệ sinh dụng 

cụ đa năng
280052

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

296
Bình xịt vệ sinh dụng 

cụ đa năng, dung tích 

500ml, gói 6 cái
280053

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

297
Bình xịt vệ sinh dụng 

cụ đa năng, dung tích 

500ml, gói 6 cái
280053B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

298
Miệng vòi xịt vệ sinh 

dụng cụ đa năng
280053C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

299
Khay vệ sinh dụng cụ, 

bằng nhựa, kích thước: 

463 x 238 x 125 mm

39219XD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

300 Khay vệ sinh đa dụng 39219XUS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

301
Khay dụng cụ, kích 

thước: 535 x 250 x 187 

mm

39260G

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



302
Khay dụng cụ, kích 

thước: 527 x 252 x 187 

mm

39260JC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

303 Khay bảo quản dụng cụ 39260TRC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

304
Lót silicone cho khay 

bảo quản dụng cụ
39301HE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

305
Nút silicone cố định 

cho khay bảo quản 

dụng cụ
39301JE

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

306
Ngăn dưới khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39301JA 

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

307
Nút silicone cố định 

cho khay bảo quản 

dụng cụ
39312XRS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

308
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39360A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

309
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39727B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

310 Khay bảo quản dụng cụ 39731AB

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

311 Khay bảo quản dụng cụ 39731AC

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

312 Khay bảo quản dụng cụ 39731AD

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



313
Nắp đậy cho khay tiệt 

khuẩn và bảo quản 

dụng cụ
39745AA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

314
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
39771A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

315
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
8021390

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

316
Khay tiệt khuẩn và bảo 

quản dụng cụ
8021490

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

317 Chổi vệ sinh dụng cụ 110910-01

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

318 Chổi vệ sinh dụng cụ 110910-50

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

319 Chổi vệ sinh dụng cụ 110911-01

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

320 Chổi vệ sinh dụng cụ 110911-50

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

321 Chổi vệ sinh dụng cụ 110915-01

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

322 Chổi vệ sinh dụng cụ 110915-50

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

323 Chổi vệ sinh dụng cụ 110916-50

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



324 Chổi vệ sinh dụng cụ 110917-50

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

325 Ống vệ sinh dụng cụ 723527L

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

326 Đầu nối vệ sinh 723540K

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

327
Đầu nối tưới rửa vệ 

sinh dụng cụ
28163FIA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

328
Đầu nối tưới rửa vệ 

sinh dụng cụ
28205SA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

329
Đầu nối tưới rửa vệ 

sinh dụng cụ
28205SAA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

330
Đầu nối thử rò rỉ khi vệ 

sinh dụng cụ
11301BM

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

331
Đầu nối thử rò rỉ khi vệ 

sinh dụng cụ
11301HH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

332
Đầu nối thử rò rỉ khi vệ 

sinh dụng cụ
11301FF2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

333
Đầu nối tưới rửa vệ 

sinh dụng cụ
11301GG2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

334
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
11301KK2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



335
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
39105A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

336
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
39105B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

337
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
28166LL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

338
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
28179R1

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

339
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
28179R2

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

340
Đầu nối vệ sinh dụng 

cụ
49205FZ

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

341 Ống vệ sinh dụng cụ 723540L

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

342
Đầu nối thử rò rỉ sau 

khi vệ sinh
13242XA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

343
Đầu thử rò rỉ sau khi vệ 

sinh
13242XT

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

344
Đầu thử rò rỉ sau khi vệ 

sinh
13242LX

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

345
Đầu thử rò rỉ sau khi vệ 

sinh
13242XL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



346 Đầu hút vệ sinh 13991CS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

347
Đầu nối, lấy 

nước/không khí khi vệ 

sinh

13991CR

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

348 Que vệ sinh dụng cụ 7920690

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

349
Vít định vị cho hộp bảo 

quản dụng cụ
5911202

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

350
Nẹp cố định dụng cụ 

cho khay bảo quản
7981790

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

351
Tấm lót silisone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39100S

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

352
Tấm lót silisone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39100SH

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

353
Tấm lót silisone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39100SL

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

354
Tấm lót silisone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39100SHS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

355
Tấm lót silisone cho 

khay bảo quản dụng cụ
39100SMS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

356
Nút cố định dụng cụ 

trong khay tiệt trùng
39100PS

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



357
Cầu nối vệ sinh dụng cụ 

đa cổng
39100VA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

358
Thanh cố định khi vệ 

sinh và bảo quản ống 

soi mềm 
621C

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

359
Thanh cố định khi vệ 

sinh và bảo quản ống 

soi mềm 
621D

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

360
Thanh cố định khi vệ 

sinh và bảo quản ống 

soi mềm 
621H

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

361
Đầu gá ống soi mềm 

vào thanh cố định
621SA

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

362
Bát đỡ của thanh cố 

định ống soi mềm
620N

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

363
Nắp đậy cho thanh cố 

định ống soi mềm
621M

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

364
Trụ đỡ cho thanh cố 

định ống soi mềm
621L

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

365
Tuýp sắt bảo quản ống 

soi mềm
621CT

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

366
Tuýp sắt bảo quản ống 

soi mềm
621DT

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

367
Tuýp sắt bảo quản ống 

soi mềm
621HT

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM



368
Que tăm bông vệ sinh 

dụng cụ
10384A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

369
Que tăm bông vệ sinh 

dụng cụ
10384B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

370
Kẹp gắp bông vệ sinh 

dụng cụ
10387A

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

371
Kẹp gắp bông vệ sinh 

dụng cụ
10387B

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

372
Dụng cụ banh mở 

forcep để vệ sinh
39100L

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

373
Nút bịt ống sou khi vệ 

sinh
26040BX

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

374
Đầu nối LUER, cho ống 

vệ sinh
600007

KARL STORZ SE & CO. KG,          

Đức, EU, USA, UK, Japan, South 

Korea, Singapore, Taiwan, Mexico, 

Indonesia, China

KARL STORZ SE & CO. KG,                 

Đức

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN       

KARL STORZ SE & CO. KG      

TẠI TPHCM

Lầu 14-02, 39 Lê Duẩn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TPHCM

375

376

377

378
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380
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382

383
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